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HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU HÀNG HÓA
IMPORT CONTRACT




GIỮA
BETWEEN



CÔNG TY TNHH – TRUNG TÂM PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
VIMEDIMEX PHARMACEUTICAL DISTRIBUTION CENTER 
– COMPANY LIMITED


VÀ
AND


[.]










	Hanoi, 3/2023


HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU HÀNG HÓA (“Hợp Đồng”) được lập vào ngày [.] bởi và giữa Các Bên:
IMPORT CONTRACT (“Contract”) is made on [date] by and between:

(1) CÔNG TY: 
Trong Hợp Đồng này, Công ty [.] được gọi tắt là “Bên A”. 
(1) ….COMPANY:
In this contracts, [.] Company referred to as “Party A”
(2) CÔNG TY TNHH – TRUNG TÂM PHÂN PHỐI DƯỢC PHẨM VIMEDIMEX
(2) VIMEDIMEX PHARMACEUTICAL DISTRIBUTION CENTER 
– COMPANY LIMITED
	Địa chỉ 
(Adress)
	:
	

	Đại diện 
(Representative)
	:
	

	Chức vụ 
(Position)
	: 
	


Trong Hợp Đồng này, Công ty TNHH – Trung tâm phân phối dược phẩm Vimedimex được gọi tắt là “Bên B”. 
In this contracts, Vimedimex Pharmaceutical Distribution Center – Company Limited referred to as “Party B”
[bookmark: _Hlk129598883]Trong Hợp Đồng này, Bên A và Bên B được gọi chung là “Hai Bên” hoặc “Các Bên”. 
In this Contract, Party A and Party B are collectively referred to as “Two Parties” or “Parties”.
Bên A đồng ý bán và Bên B đồng ý nhập khẩu các Hàng Hóa theo các quy định và điều kiện cụ thể như sau: 
Party A agrees to sell and Party B agrees to import the Goods under these following specific regulations and conditions:

ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ
ARTICLE 1. DEFINITIONS AND INTERPRETATION
Trong Hợp Đồng, các từ và cụm từ sau đây sẽ có nghĩa như được định nghĩa dưới đây, trừ khi ngữ cảnh yêu cầu cách hiểu khác:
In the Contract, the following words and expressions shall have the meanings assigned to them except where the context otherwise requires:
 (1) “Hợp Đồng” có nghĩa là Hợp Đồng nhập khẩu Hàng Hóa này, các phụ lục hợp đồng và bất kỳ sửa đổi nào (nếu có); 
(1) “Contract” shall mean this Import Contract its annexes, and any amendment thereto;
(2) “Hàng Hóa” có nghĩa là các sản phẩm thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế, thiết bị làm đẹp, vật tư tiêu hao, hàng tiêu dùng mẹ và bé được cung cấp bởi Bên A cho Bên B theo Hợp Đồng này; 
(2) “Goods” shall means medicinal products, medicinal ingredients, dietary supplements, medical equipment, beauty equipment, consumables, mother and baby consumer goods provided by Party A to Party B under this Contract;
(3) “GMP” có nghĩa là Good manufacturing practice - thực hành sản xuất tốt - bộ nguyên tắc, tiêu chuẩn về sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc nhằm bảo đảm thuốc, nguyên liệu làm thuốc luôn được sản xuất và kiểm tra một cách nhất quán theo các tiêu chuẩn chất lượng phù hợp với mục đích sử dụng và yêu cầu của giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc;
(3) “GMP” shall means Good manufacturing practice - a set of principles and standards for the production of drugs and medicinal ingredients to ensure that medicines and medicinal ingredients are always manufactured and inspected consistently in accordance with quality standards appropriate to the intended use and requirements of the marketing authorization of medicines and medicinal ingredients;
(4) “Đơn Đặt Hàng” có nghĩa là các yêu cầu đặt hàng được Bên B gửi cho Bên A theo các quy định tại Hợp Đồng này để đặt mua các Hàng Hóa theo nhu cầu; 
(4) “Order” means the order requests sent by Party B to Party A in accordance with the provisions of this Contract to order the Goods as required;
(5) “Biên bản bàn giao” có nghĩa là biên bản giao nhận Hàng Hóa do người đại diện có thẩm quyền của Bên A và Bên B ký nhằm xác nhận giao nhận Hàng Hóa;
(5) “Handovers Minutes” shall means the Goods delivery and receipt minutes, signed by the authorized representatives of Party A and Party B to confirm the delivery of the Goods;
(6) “Ngày Làm Việc” có nghĩa là một ngày (không phải Thứ Bảy hoặc Chủ Nhật) mà vào ngày đó các ngân hàng mở cửa cho hoạt động kinh doanh bình thường (bao gồm cả hoạt động nộp tiền, thanh toán và thanh toán bù trừ) tại Việt Nam;
(6) “Business Day” shall mean a day (other than a Saturday or Sunday) on which banks are open for general business (including in respect of payment, settlement and clearing) in Vietnam;
 (8) “Thông Tin Mật” có nghĩa bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào được tiết lộ hoặc cung cấp giữa Các Bên hoặc nhân danh Các Bên trong quá trình đàm phán và giao kết Hợp Đồng (bao gồm các điều khoản và điều kiện của Hợp Đồng) và/hoặc việc thực hiện Hợp Đồng. Thông Tin Mật không bao gồm bất kỳ thông tin nào mà (i) Bên nhận thông tin có thể chứng minh đã biết trước khi công bố; (ii) Bên nhận thông tin có thể chứng minh có thể có được một cách hợp pháp từ một bên thứ ba mà không bị ràng buộc bởi nghĩa vụ bảo mật; (iii) trở thành thông tin công khai mà không thông qua việc hành động hay không hành động của Bên nhận thông tin; hoặc (iv) được Bên nhận thông tin phát triển độc lập mà không sử dụng hoặc tham chiếu đến thông tin hoặc tài liệu mật của Bên tiết lộ thông tin, như được Bên nhận thông tin chứng minh bằng việc lưu trữ của mình;
(8) “Confidential Information” shall mean any information or document disclosed or given between the Parties or on their behalf in the process of the negotiation and conclusion of the Contract (including the terms and conditions of the Contract) and/or the performance of the Contract. It does not include any information that (i) the receiving Party can prove was known to it prior to the date of disclosure; (ii) the receiving Party can prove was lawfully obtained from a third party without any obligation of confidentiality; (iii) is or becomes part of the public domain other than through any act or omission of the receiving Party; or (iv) is independently developed by the receiving Party without use of or reference to the disclosing Party’s confidential information or documents, as evidenced by the receiving Party’s records;
 (9) “Sự Kiện Bất Khả Kháng” có nghĩa là bất kỳ tình huống khác thường và không thể lường trước hoặc sự kiện nằm ngoài sự kiểm soát của Các Bên và cản trở một trong Các Bên thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào theo Hợp Đồng. Tình huống hoặc sự kiện đó không thể quy cho lỗi hoặc bất cẩn từ Các Bên hoặc từ các nhà thầu phụ và phải được chứng minh là không thể tránh khỏi mặc dù Các Bên đã nỗ lực khắc phục. Việc không thực hiện công việc, lỗi thiết bị hoặc vật liệu hoặc chậm trễ trong việc cung cấp thiết bị hoặc vật liệu, tranh chấp lao động, đình công và khó khăn tài chính không thể được coi là sự kiện bất khả kháng trừ khi các sự kiện này là do một sự kiện bất khả kháng gây ra;
(9) “Force Majeure Clause” shall mean any unforeseeable, exceptional situation or event beyond the control of the Parties that prevents either of them from fulfilling any of their obligations under the Contract. The situation or event must not be attributable to error or negligence on the part of the Parties or the part of the subcontractors and must prove to be inevitable despite their exercising due diligence. Defaults of service, defects in equipment or material or delays in making them available, labor disputes, strikes, and financial difficulties may not be invoked as forces majeure, unless they are caused by a relevant case of force majeure;
(10) “Bao gồm” có nghĩa là một dẫn chiếu có nghĩa là “không giới hạn”;
(10) “Including” shall be understood as a reference meaning “unlimited”;
(11) “Ngày Hiệu Lực” có nghĩa là ngày Bên sau cùng kí vào văn bản Hợp Đồng; 
(11) “Effective Date” shall mean the date on which the last Party signs the written Contract;
ĐIỀU 2. HÀNG HÓA NHẬP KHẨU
ARTICLE 2. IMPORTED GOODS
2.1. Bên A đồng ý cung cấp và Bên B đồng ý nhập khẩu Hàng Hóa bao gồm: thuốc/nguyên liệu làm thuốc, thực phẩm chức năng, thiết bị y tế, thiết bị làm đẹp, vật tư tiêu hao, hàng tiêu dùng mẹ và bé thuộc Danh mục Hàng Hóa được quy định tại Phụ lục 01 kèm theo Hợp Đồng này. 
2.1. Party A agrees to supply and Party B agrees to import Goods including: medicinces/medicinal ingredients, dietary supplements, medical equipment, beauty equipment, consumables, mother and baby consumer goods according to the List of Goods specified in Appendix 01 attached to this Contract.
2.2. Đơn Đặt Hàng
(1) Khi có nhu cầu đặt hàng, Bên B sẽ gửi cho Bên A (các) Đơn Đặt Hàng. Đơn Đặt Hàng được Bên B gửi cho Bên A dưới dạng văn bản/fax/email. 
(2) Đơn Đặt Hàng phải mô tả rõ các thông tin sau về Hàng Hóa, cụ thể: Tên Hàng Hóa; Hoạt chất và hàm lượng; Dạng bào chế; Quy cách đóng gói; Số lô sản xuất; Hạn dùng; Nhà sản xuất/Nhà cung ứng; Nước sản xuất; Số đăng ký; Đơn vị tính; Số lượng; Giá cả và các thông tin cần thiết khác. 
(3) Trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ kể từ thời điểm nhận được Đơn Đặt Hàng của Bên B, Bên A phải xác nhận Đơn Đặt Hàng của Bên B, trong trường hợp không xác nhận phải nêu rõ lý do. Khi Bên A xác nhận Đơn Đặt Hàng thì Đơn Đặt Hàng được xác nhận sẽ được xem là một Phụ lục của Hợp Đồng này, có hiệu lực thi hành như Hợp Đồng. 
2.2. Purchase order
(1) When needed order, Party B would send Party A the Purchase order. The Purchase order of Party B is in text/fax/email.
(2) The Purchaser must clearly describe the following information about the Goods, specifically: Name of the Goods; Performance quality and content; Intensive mode; Packing; Production batch number; Use; Manufacturer/Supplier; Country of manufacture; Registration number; Unit; Quantity; Prices and other necessary information.
(3) Within 24 (twenty-four) hours since Party A received the Purchase Order from Party B, Party A must confirm Party B's Purchase order, and in the case of non-confirmation, Party A must notify the reason. When Party A confirms the Purchase order, the confirmed Purchase order will be considered an annex to this Contract, with the same effect as the Contract. . 
ĐIỀU 3. ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA
ARTICLE 3. GOODS QUALITY WARRANTY
3.1. Bên A đảm bảo rằng tất cả Hàng Hóa được cung cấp cho Bên B đảm bảo chất lượng và các yêu cầu kỹ thuật theo các yêu cầu của Bên B tại Đơn Đặt Hàng, các tiêu chuẩn, chất lượng đã đăng ký với Cục Quản Lý Dược - Bộ Y Tế Việt Nam, Cục an toàn thực phẩm – Bộ Y Tế và được phép lưu hành trên toàn quốc. Hàng Hóa do Bên A bán cho Bên B đạt tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật, đạt chất lượng đã đăng ký với Cục Quản Lý Dược - Bộ Y Tế Việt Nam, Cục an toàn thực phẩm – Bộ Y Tế và được phép lưu hành trên toàn quốc. 
3.1. Party A ensures that all Goods provided to Party B meet the standards and ensure all technical requirements according to the requirements of Party B in the Purchase order, standards and quality registered with the Department of Management. Pharmaceutical - Ministry of Health of Vietnam, Department of Food Safety - Ministry of Health and is allowed to circulate nationwide. Goods sold by Party A to Party B meet the standards prescribed by law, meet the quality registered with the Drug Administration - Ministry of Health of Vietnam, Department of Food Safety - Ministry of Health and are allowed to store operating nationwide.
3.2. Quy cách đóng gói, số lượng Hàng Hóa: sẽ được Hai Bên thỏa thuận thông qua Đơn Đặt Hàng hoặc phụ lục Hợp Đồng theo từng thời điểm cụ thể.
3.2. Packing specifications, quantity of Goods: will be agreed upon by the Two Parties through the Purchase order or the Contract annex from time to time.
(1) Đóng gói Hàng Hóa: Bao bì Hàng Hóa (package) là một loại sản phẩm công nghiệp đặc biệt, nó được dùng để bao gói và chứa đựng nhằm bảo vệ giá trị sử dụng của Hàng Hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo quản, vận chuyển, xếp dỡ và tiêu thụ sản phẩm: Thuốc, Thực phẩm chức năng, có chứa chất lỏng. Đối với Sản phẩm không chứa chất lỏng hoặc bao bì thông thường (không dễ vỡ): quấn sản phẩm tối thiểu 2 lớp bóng khí. Xếp sản phẩm vào trong hộp có kích thước tương ứng, chèn xốp/mút/ túi bóng khí xung quanh để sản phẩm không bị di chuyển. Đối với sản phẩm dạng có chất lỏng (Si rô, thuốc hỗn dịch uống….)/ hoặc bao bì dễ vỡ: quấn sản phẩm tối thiểu 2 lớp bóng khí. Chèn xốp dày 3-5cm đủ sáu mặt bên ngoài hộp sản phẩm trước khi đóng vào thùng carton, tránh va đập khi vận chuyển.
(1) Packing of Goods: A Package is a kind of special industrial product, it is used to pack and contain to protect the use value of the Goods, create favorable conditions for storing, transporting, handling and consuming products: Medicines, dietary supplements, containing liquids. For Products that do not contain liquids or conventional (non-fragile) packaging: wrap the product in at least 2 layers of air bubbles. The Product is placed in a box of the corresponding size, foam/foam/airbag is inserted around it so that the product does not move. For liquid products (syrup, oral suspension, etc.)/ or fragile packaging: wrap the product with at least 2 layers of air bubbles. 3-5cm thick – Foam is inserted on all six-side outside the box before packing into the carton to avoid bumps during transportation.
(2) Bên A cam kết bảo quản Hàng Hóa theo quy định của nhà sản xuất và sử dụng Hàng Hóa cho mục đích sản xuất thuốc hoặc thực phẩm chức năng đúng theo quy định của pháp luật Việt Nam. 
(2) Party A commits to preserve the Goods according to the manufacturer's regulations and use the Goods to produce medicines or dietary supplements under the provisions of Vietnamese law.
3.3. Chất lượng Hàng Hóa: theo đúng chất lượng đã được đăng ký và được Bộ Y tế cho phép lưu hành.
3.3. Quality of Goods:  shall be under the registered quality and permitted for circulation by the Ministry of Health.
(1) Hạn dùng tại thời điểm giao hàng: Hạn sử dụng tại thời điểm giao hàng của thuốc/ thực phẩm chức năng tối thiểu còn 24 (hai mươi tư) tháng đối với thuốc có hạn dùng từ 03 (ba) năm trở lên và 18 (mười tám) tháng đối với thuốc có hạn dùng 02 (hai) năm; Trường hợp hạn sử dụng ngắn hơn phải có sự đồng ý của Bên B.
(1) Expiry date at the time of delivery: The expiry date at the time of delivery of the medicines/functional food is at least 24 (twenty-four) months for the medicines with a shelf life of 03 (three) years or more and 18 (eighteen) months for drugs with a shelf life of 02 (two) years; In case of shorter shelf life, Party B's consent is compulsory.
(2) Bên B chịu trách nhiệm kiểm tra thông tin sản phẩm, qui cách, số lượng Hàng Hóa tại thời điểm giao hàng và có quyền từ chối nhận hàng nếu Hàng hóa không đúng qui cách, chất lượng, chủng loại, số lượng, hạn dùng, quy chuẩn sản xuất và có quyền yêu cầu đổi trả theo quy định tại Điều 7 Hợp Đồng này.
(2) Party B is responsible for checking product information, specifications and quantity of Goods at the time of delivery and has the right to refuse to receive Goods if the products are not specifications, quality, types, and quantities, expiry date, production standards under the Purchase Order and have the right to request a return according to Article 7 of this Contract.
(3) Bên B chịu trách nhiệm bảo quản Hàng hóa theo đúng kỹ thuật, tiêu thụ theo đúng mục đích và đúng quy định luật pháp hiện hành. Mọi sự sử dụng không đúng mục đích và không đúng quy định hiện hành, Bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm, cụ thể:
(3) Party B is responsible for preserving the Goods in technical standards, consuming them for the purposes and legally. Any use for improper purposes and not legal, Party B is fully responsible, specifically:
(a) Trong trường hợp xảy ra sự cố về chất lượng Hàng Hóa, Bên B có trách nhiệm gửi thông báo bằng văn bản cho Bên A kèm theo mẫu hàng hư hỏng. Sau khi gửi thông báo bằng văn bản cho Bên A, Bên B có thể yêu cầu kiểm nghiệm chất lượng Hàng Hóa. Khi có kết quả kiểm nghiệm là Hàng Hóa không đạt chất lượng do lỗi thuộc về Bên A hoặc Nhà sản xuất, thì Bên A sẽ nhanh chóng thay thế Hàng Hóa không đạt chất lượng và chịu mọi phí tổn cho việc thay thế. 
(a) In case of a problem with the quality of the Goods, Party B is responsible for sending a written notice to Party A attached with the damaged goods sample. After sending a written notice to Party A, Party B may request an inspection of the quality of the Goods. When there is a test result that the Goods are not qualified due to the fault of Party A or the Manufacturer, Party A will promptly replace the unqualified Goods and bear all costs for the replacement work.
(b) Trong trường hợp kết quả kiểm nghiệm cho thấy, Hàng Hóa không đạt chất lượng không phải do lỗi sản xuất, thì Bên A không phải tiến hành việc thay thế. 
(b) Under the inspection, if the Goods are not qualified because of a manufacturing defect, Party A is not required to carry out the replacement.
(c) Chi phí để thực hiện việc kiểm nghiệm sẽ được chi trả bởi Bên bị kết luận là Bên gây ra vấn đề lỗi của Hàng Hóa; hoặc thuộc về Bên nào mà kết quả kiểm cho thấy rằng các cáo buộc về chất lượng Hàng Hóa do Bên đó đưa ra là không chính xác.
(c) The price of the inspection shall be borne by Party is found to be the Party causing the defect in the Goods; or, must be borne by the Party whose test results show that the allegations about the quality of the Goods made by that Party are incorrect.
3.4. Cảnh báo về chất lượng Hàng Hóa
3.4. Warning about Goods quality
Hai Bên phải nhanh chóng và kịp thời thông báo cho nhau bằng văn bản về bất kỳ báo cáo nào về phản ứng bất lợi nghiêm trọng của người sử dụng đối với Hàng Hóa (đặc biệt là với các Hàng Hóa là thuốc); và/hoặc bất kỳ khiếu nại nào khác liên quan đến chất lượng, độ ổn định, thử nghiệm an toàn hoặc hiệu quả đối với các Hàng Hóa. Ngoài ra các phản ứng bất lợi không nghiêm trọng cũng sẽ được thông báo bằng văn bản nếu có yêu cầu bởi một trong Các Bên. Bên A có trách nhiệm cung cấp cho Bên B bản sao báo cáo cập nhật an toàn định kỳ đối với các Hàng Hóa được nộp cho cơ quan quản lý theo pháp luật có liên quan. 
The Parties shall promptly notify each other in writing concerning any reports of patient severe adverse reaction associated with the Product ((especially for the Goods which are medicinal) and any other problem or complaint relating to quality, stability, testing, safety or effectiveness. In addition, non-serious adverse reactions shall also be notified in writing if it is so requested by one of the Parties to the other. Party A shall provide Party B with copy of the Periodic Safety Update Reports that CLIENT submits to the Regulatory Authorities in accordance with the requirements applicable in the Territory.
ĐIỀU 4. HỒ SƠ HÀNG HÓA
ARTICLE 4. DOCUMENTS
Kèm theo mỗi lô Hàng Hóa được giao theo Đơn Đặt Hàng, Bên A cung cấp cho Bên B các hồ sơ pháp lý, hồ sơ sản phẩm và hồ sơ nhập theo các quy định dưới đây. 
Accompanying each shipment of Goods delivered under the Purchase order, Party A provides Party B with Legal documents, Product documents and import documents following the provisions below.
4.1. Hồ sơ pháp lý, hồ sơ sản phẩm
Bên A có trách nhiệm cung cấp cho Bên B đầy đủ các hồ sơ pháp lý, hồ sơ sản phẩm của Hàng Hóa được nhập khẩu, bao gồm: 
4.1. Legal documents, product documents
Party A is responsible for providing Party B with all Legal documents and Product documents of the imported Goods, including:
(1) Hồ sơ pháp lý, hồ sơ sản phẩm Thuốc của Nhà cung cấp Nước ngoài
[bookmark: dc_20]- Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận GMP/ Tài liệu đánh giá việc đáp ứng GMP đối với các trường hợp quy định tại Điều 95 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP đối với cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc nước ngoài khi đăng ký lưu hành tại Việt Nam; Giấy phép sản xuất có xác nhận nội dung cơ sở sản xuất đáp ứng GMP; Giấy chứng nhận sản phẩm (CPP);
- Hồ sơ sản phẩm: Hồ sơ hành chính của sản phẩm theo quy định tại điều 23 thông tư 08/2022/TT-BYT
Hồ sơ chất lượng thuốc theo quy định tại điều 24 thông tư 08/2022/TT-BYT hoặc Phần II - ACTD hoặc Hợp phần 3-ICH-CTD
Hồ sơ tiền lâm sàng hoặc lâm sàng (nếu có) theo quy định tại điều 24 và 25 thông tư 08/2022/TT-BYT hoặc: Tài liệu tiền lâm sàng thực hiện theo hướng dẫn tại Phần III-ACTD hoặc Hợp phần 4-ICH-CTD; Tài liệu lâm sàng thực hiện theo hướng dẫn tại Phần IV-ACTD hoặc Hợp phần 5-ICH-CTD
(1) Legal documents, Medicinces Product documents of Foreign Suppliers
- Legal documents: GMP certificate / GMP compliance assessment document for the cases specified in Article 95 of Decree No. 54/2017/ND-CP for drug and raw material manufacturers foreign drugs when registering for circulation in Vietnam; Production license with certification that the production facility meets GMP; Certificate of Product (CPP);
- Product documents: Administrative documentss of products as prescribed in Article 23 of Circular 08/2022/TT-BYT
Documents of medicinces quality as prescribed in Article 24 of Circular 08/2022/TT-BYT or Part II - ACTD or Component 3-ICH-CTD
Preclinical or clinical records (if any) as prescribed in Articles 24 and 25 of Circular 08/2022/TT-BYT or: Preclinical documents comply with instructions in Part III-ACTD or Component 4 -ICH-CTD; Clinical documentation follows the guidelines in Part IV-ACTD or Component 5-ICH-CTD
(2) Hồ sơ pháp lý, hồ sơ sản phẩm Nguyên liệu làm thuốc của Nhà cung cấp Nước ngoài
- Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận GMP/ Tài liệu đánh giá việc đáp ứng GMP đối với các trường hợp quy định tại Điều 95 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP đối với cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc nước ngoài khi đăng ký lưu hành tại Việt Nam; Giấy phép sản xuất có xác nhận nội dung cơ sở sản xuất đáp ứng GMP; Giấy chứng nhận sản phẩm (CPP);- Hồ sơ sản phẩm: Giấy phép nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc (đối với các thuốc yêu cầu giấy phép nhập khẩu); Phiếu kiểm nghiệm nguyên liệu làm thuốc (phiếu kiểm nghiệm theo từng lô sản phẩm); Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm (đối với sản phẩm nhập khẩu)
- Hồ sơ sản phẩm: Hồ sơ hành chính của sản phẩm theo quy định tại điều 23 thông tư 08/2022/TT-BYT; Hồ sơ chất lượng thuốc theo quy định tại điều 24 thông tư 08/2022/TT-BYT hoặc Phần II - ACTD hoặc Hợp phần 3-ICH-CTD
(2) Legal documents, Product documents of medicinal ingredients from foreign suppliers
- Legal documents: GMP certificate / GMP compliance assessment document for the cases specified in Article 95 of Decree No. 54/2017/ND-CP for drug and raw material manufacturers foreign drugs when registering for circulation in Vietnam; Production license with certification that the production facility meets GMP; Product Certificate (CPP);- Product documents: License to import medicinal ingredients (for drugs requiring an import license); Test sheet of medicinal ingredients (testing sheet for each batch of product); Certificate of origin of the product (for imported products)
- Product documents: Administrative documents of the product as prescribed in Article 23 of Circular 08/2022/TT-BYT; Documents of drug quality as prescribed in Article 24 of Circular 08/2022/TT-BYT or Part II - ACTD or Component 3-ICH-CTD
 (3) Hồ sơ pháp lý, hồ sơ sản phẩm Thực phẩm chức năng của Nhà sản xuất
- Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) hoặc Giấy chứng nhận xuất khẩu (Certificate of Exportation) hoặc Giấy chứng nhận y tế (Health Certificate) của cơ quan có thẩm quyền của nước xuất xứ/xuất khẩu cấp có nội dung bảo đảm an toàn cho người sử dụng hoặc được bán tự do tại thị trường của nước sản xuất/xuất khẩu (hợp pháp hóa lãnh sự); Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu Thực hành sản xuất tốt (GMP) hoặc chứng nhận tương đương trong trường hợp sản phẩm nhập khẩu là thực phẩm bảo vệ sức khỏe áp dụng từ ngày 01 tháng 7 năm 2019 (bản có xác nhận của tổ chức, cá nhân).
- Hồ sơ sản phẩm: Bản công bố sản phẩm; Bản tiêu chuẩn sản phẩm;  Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ được cấp bởi phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc phòng kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý rủi ro phù hợp với quy định của quốc tế hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn tương ứng do tổ chức, cá nhân công bố trong trường hợp chưa có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực);Mẫu nhãn của sản phẩm; Bằng chứng khoa học chứng minh công dụng của sản phẩm hoặc của thành phần tạo nên công dụng đã công bố (bản chính hoặc bản sao có xác nhận của tổ chức, cá nhân). Khi sử dụng bằng chứng khoa học về công dụng thành phần của sản phẩm để làm công dụng cho sản phẩm thì liều sử dụng hàng ngày của sản phẩm tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng 15% lượng sử dụng thành phần đó đã nêu trong tài liệu;
(3) Legal documents, Product documents of functional foods of the manufacturer
- Legal documents: Certificate of Free Sale or Certificate of Exportation or Health Certificate issued by a competent authority of the country of origin /export level with content that ensures safety for users or is freely sold in the market of the producing/exporting country (consular legalization); Certificate of eligibility for food safety and meeting the requirements of Good Manufacturing Practice (GMP) or an equivalent certificate in case the imported product is a health food applied from July 1, 2019 (copy certified by the organization or individual).
- Product documents: Product announcement; Product Standard Edition; The certificate of results of food safety testing of the product within 12 months from the date of application is issued by a designated testing laboratory or a laboratory accredited in accordance with ISO 17025 including the safety criteria issued by the manufacturer. The Ministry of Health promulgates according to the principles of risk management in accordance with international regulations or safety criteria according to relevant regulations and standards announced by organizations and individuals in case there are no regulations. of the Ministry of Health (original or certified copy); Sample label of the product; Scientific evidence proving the use of the product or the ingredients that make up the announced use (original or copy certified by the organization or individual). When using scientific evidence about the use of a product's ingredient for the product's use, the daily dose of the product must be at least 15% greater than or equal to 15% of the use of that ingredient stated in the documents (scientific evidence). 
 (4) Hồ sơ pháp lý, hồ sơ sản phẩm Thiết bị y tế của Nhà cung cấp Nước ngoài
- Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy phép sản xuất thiết bị y tế 
- Hồ sơ sản phẩm: Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành; Bảng công bố thiết bị y tế; Bảng phân loại thiết bị y tế; Giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế; Giấy ủy quyền của nhà sản xuất; Tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng trạng thiết bị y tế; Giấy chứng nhận nguồn gốc sản phẩm (CO); Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm (CQ).
(4) Legal documents, medical equipment Product documents of foreign suppliers
- Legal documents: Business registration certificate; Medical device manufacturing license
- Product documents: Certificate of registration of circulation; Medical device announcement table; Medical device classification table; License to import medical equipment; Authorization letter of the manufacturer; Technical documents and instructions for use of medical equipment; Certificate of product origin (CO); Product Quality Certificate (CQ).
(5) Hồ sơ pháp lý, hồ sơ sản phẩm Thiết bị làm đẹp của Nhà cung cấp Nước ngoài
Tìm kiếm/ liên hệ nhà cung cấp xuất khẩu thiết bị làm đẹp từ các thị trường thế mạnh như thiết bị làm đẹp nhập khẩu Trung Quốc, thiết bị làm đẹp nhập khẩu Hàn Quốc, thiết bị làm đẹp nhập khẩu Mỹ.
- Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy phép sản xuất mỹ phẩm.
- Hồ sơ sản phẩm: Giấy chứng nhận nguồn gốc sản phẩm (CO); Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm (CQ)
(5) Legal documents, Product documents of Beauty Equipment of Foreign Suppliers
Search/contact suppliers to export beauty equipment from strong markets such as beauty equipment imported from China, beauty equipment imported from Korea, beauty equipment imported from the US.
- Legal documents: Business registration certificate; cosmetic manufacturing license.
- Product documents: Certificate of product origin (CO); Product Quality Certificate (CQ)
(6) Hồ sơ pháp lý, hồ sơ sản phẩm Mỹ phẩm của Nhà cung cấp Nước ngoài
- Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy phép sản xuất mỹ phẩm
- Hồ sơ sản phẩm: Phiếu kiểm nghiệm chất lượng mỹ phẩm; Bảng công bố sản phẩm mỹ phẩm; Giấy chứng nhận nguồn gốc sản phẩm (CO); Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm (CQ)
6) Legal documents, cosmetic Product documentsof foreign suppliers
- Legal documents: Business registration certificate; cosmetic manufacturing license
- Product documents: Cosmetic quality test card; Cosmetic product announcement table; Certificate of product origin (CO); Product Quality Certificate (CQ)
(7) Hồ sơ pháp lý, hồ sơ sản phẩm Vật tư tiêu hao của Nhà cung cấp Nước ngoài
- Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy phép sản xuất
- Hồ sơ sản phẩm: Tài liệu hướng dẫn sử dụng; Giấy chứng nhận nguồn gốc sản phẩm (CO); Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm (CQ)
(7) Legal documents, Product documentsConsumables of foreign suppliers
-  Legal documents: Business registration certificate; Production License
- Product documents: User manual; Certificate of product origin (CO); Product Quality Certificate (CQ)
(8) Hồ sơ pháp lý, hồ sơ sản phẩm Hàng tiêu dùng mẹ, bé của Nhà cung cấp Việt Nam, Nước ngoài
- Hồ sơ pháp lý: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép sản xuất
- Hồ sơ sản phẩm: Giấy chứng nhận nguồn gốc sản phẩm (CO) (nếu có); Giấy chứng nhận chất lượng sản phẩm (CQ) (nếu có);
8) Legal documents, Product documentsof mother and baby consumables of Vietnamese and foreign suppliers
- Legal documents: Business registration certificate, Production license
- Product documents: Certificate of product origin (CO) (if any); Certificate of product quality (CQ) (if any);
4.2. Ngoài các hồ sơ được quy định tại Điều 3.1 nêu trên, Bên A có trách nhiệm cung cấp cho Bên B hồ sơ vận chuyển bao gồm: 
(1) Hóa đơn (invoice) đã phát hành; 
(2) Packing list; 
(3) Vận tải đơn hoặc chứng từ vận tải khác có giá trị tương đương đối với lô hàng theo Đơn Đặt Hàng; 
(4) Các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan theo quy định của pháp luật. 
4.2. In addition to the documents specified in Article 3.1 above, Party A is responsible for providing Party B with shipping documents including:
(1) Issued invoice;
(2) Packing list;
(3) Bill of lading or other transport document of equivalent value for the shipment under the Purchase order;
(4) Other relevant documents and records as prescribed by law.
4.3. Các hồ sơ do Bên A cung cấp cho Bên B theo quy định tại Điều 4 Hợp Đồng này phải đảm bảo tính chính xác, trung thực. Tùy thuộc theo quy định của pháp luật và thực tế thực hiện nhập khẩu Hàng Hóa, Bên B có quyền yêu cầu và Bên A có nghĩa vụ thực hiện cung cấp các hồ sơ đã được hợp pháp hóa lãnh sự.  
4.3. The documents provided by Party A to Party B according to the provisions of Article 4 of this Contract must be accurate and truthful. Depending on the provisions of law and practice of importing Goods, Party B has the right to request and Party A is obliged to provide consular legalized documents.
4.4. Trong trường hợp tính đến thời điểm nhận Hàng Hóa mà Bên A không cung cấp đầy đủ và chính xác các hồ sơ, tài liệu theo quy định tại Điều 4 này cho Bên B, Bên B có quyền từ chối nhận Hàng Hóa và Bên A phải chịu mọi chi phí phát sinh từ việc Bên B từ chối nhận Hàng Hóa cũng như bồi thường mọi tổn thất phát sinh từ hành vi vi phạm của Bên A. 
4.4. In case Party A does not provide complete and accurate records and documents as prescribed in Article 4 of this Article to Party B by the time of receipt of the Goods, Party B has the right to refuse to receive the Goods and Party A shall bear all costs arising from Party B's refusal to receive the Goods as well as compensate for all losses arising from Party A's violations.

ĐIỀU 5. GIÁ CẢ VÀ THANH TOÁN
ARTICLE 5. PRICE AND PAYMENT
5.1. Giá cả của từng Hàng Hóa được Các Bên ấn định tại Danh mục Hàng Hóa theo Phụ lục 01 kèm theo Hợp Đồng này. Giá trị của từng Đơn Đặt Hàng được xác định dựa trên Giá cả của Hàng Hóa. 
Trong trường hợp có sự thay đổi về giá do có sự biến động của thị trường, Bên A phải thông báo cho Bên B bằng văn bản/email/fax về việc điều chỉnh giá ít nhất là 07 (bảy) ngày trước ngày điều chỉnh. 
5.1. The price of each Goods is fixed by the Parties in the List of Goods according to Appendix 01 attached to this Contract. The value of each Purchase order is determined based on the Price of the Goods.
In case there is a change in price due to market fluctuations, Party A must notify Party B in writing/email/fax of the price adjustment at least 07 (seven) days before the adjustment date.
5.2. Giá cả của Hàng Hóa theo Phụ lục 01 là giá tại Cảng [.] – Việt Nam và không bao gồm: 
(1) Chi phí vận chuyển, bảo quản và các chi phí khác phát sinh trước thời điểm ký kết Biên bản giao nhận. Các chi phí này do Bên A tự chịu trách nhiệm chi trả; 
(2) Các khoản thuế, phí, lệ phí phải nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình nhập khẩu Hàng Hóa. 
5.2. The Price of the Goods according to Appendix 01 is the price at Port [.] – Vietnam and does not include:
(1) Cost of transportation, storage and other expenses incurred before the time of signing the Handover Minutes. These expenses shall be paid by Party A themselves;
(2) Taxes, charges and fees payable to competent state agencies when imported.
5.3. Hình thức thanh toán: Các Bên ấn định trong Đơn Đặt Hàng về hình thức thanh toán theo một trong hai hình thức như sau: thanh toán bằng điện chuyển tiền (TT) hay tín dụng thư (L/C) và có trách nhiệm thực hiện thanh toán theo nội dung thỏa thuận trong Đơn Đặt Hàng. 
5.3. Payment Medthods: The Parties specify in the Purchase order the form of payment in one of two medthods as follows: payment by Telegraphic Transfer (TT) or Letter of Credit (L/C) and are responsible for making the payment. payment according to the content agreed in the Purchase order.
ĐIỀU 6. VẬN CHUYỂN
ARTICLE 6. DELIVERY
6.1. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, Bên A có trách nhiệm vận chuyển Hàng Hóa về tới Địa điểm giao nhận là Cảng [.] – Việt Nam theo một trong các phương thức vận chuyển được quy định tại INCOTERMS ® 2020. Phương thức cụ thể do Hai Bên thỏa thuận tại từng Đơn Đặt Hàng. 
6.1 Unless otherwise agreed, Party A is responsible for delivering the Goods back to the delivery location in Port [.] – Vietnam follows one of the modes of transport specified in INCOTERMS ® 2020. The specific method agreed upon by the two Parties at Purchase order.
6.2. Thời gian giao nhận Hàng Hóa
6.2. Time for delivery and receipt of Goods
(1) Bên A có trách nhiệm giao Hàng Hóa tới Địa điểm giao nhận theo thời gian được ấn định tại từng Đơn Đặt Hàng nhưng không muộn hơn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Bên A xác nhận Đơn Đặt Hàng của Bên B; 
(1) Party A is responsible for delivering the Goods to the Delivery Location at the time specified in each Order but no later than 30 (thirty) days from the date Party A confirms the Purchase order of Party B;
(2) Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày Hàng Hóa được giao đến Địa điểm giao nhận, Bên B có trách nhiệm nhận Hàng Hóa. Tại thời điểm Bên B nhận Hàng Hóa, Bên A và/hoặc đơn vị vận chuyển của Bên A phối hợp với Bên B để kiểm tra Hàng Hóa và ký kết các Biên bản giao nhận để xác định về số lượng Hàng Hóa được bàn giao, tình trạng, quy cách Hàng Hóa vào thời điểm bàn giao. Biên bản giao nhận được lập thành 02 (hai) bản, và mỗi Bên giữ 01 (một) bản, và được ký và xác nhận bởi người đại diện có thẩm quyền hoặc người được chỉ định của cả Bên A và Bên B. 
(2) Within 03 (three) working days from the date the Goods are delivered to the Delivery Place, Party B is responsible for receiving the Goods. At the time Party B receives the Goods, Party A and/or Party A's carrier shall coordinate with Party B to inspect the Goods and sign the Handover Minutes to determine the quantity of Goods handed over, status and specifications of the Goods at the time of handover. The minute of delivery and receipt is made in 02 (two) copies, each Party keeps 01 (one) copy which is signed and confirmed by the authorized representative or the appointed person of both Party A and Party B.
(3) Tại thời điểm ký kết Hợp Đồng này, hoặc không muộn hơn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày ký Hợp Đồng, Bên B sẽ cung cấp cho Bên A danh sách những người được đại diện có thẩm quyền của Bên B để ký nhận hàng/hóa đơn mua hàng. Bên B có quyền thay đổi người đại diện theo thẩm quyền của mình và thông báo bằng văn bản cho Bên A.
(3) At the time of signing this Contract, or no later than 15 (fifteen) days from the date of signing the Contract, Party B will provide Party A with a list of authorized representatives of Party B to sign for receipt of goods/purchase invoices. Party B has the right to change the representative according to its authority and notify in writing to Party A.
(4) Trong trường hợp Hàng Hóa không đảm bảo theo đúng Đơn Đặt Hàng, Bên B có quyền yêu cầu đổi trả theo quy định tại Điều 7 Hợp Đồng này. 
(4) In case the Goods are not guaranteed by the Purchase order, Party B has the right to return according to Article 7 of this Contract.
6.3. Thời điểm chuyển giao rủi ro
6.3. Time of risk transfer
(1) Bên A chịu trách nhiệm vận chuyển, bảo quản, thanh toán mọi chi phí vận chuyển, bảo quản và chịu mọi rủi ro đối với Hàng Hóa tính đến thời điểm ký kết Biên bản giao nhận; 
(1) Party A is responsible for delivering, preserving and paying all fees of delivering, preserving and bearing all risks for the Goods up to the time of signing the Handover Minutes;
(2) Bên B chịu trách nhiệm vận chuyển, bảo quản, thanh toán mọi chi phí vận chuyển, bảo quản và chịu mọi rủi ro đối với Hàng Hóa tính từ thời điểm ký kết Biên bản giao nhận.
(2) Party B is responsible for delivering, preserving and paying all costs of delivering, preserving and bearing all risks for the Goods from the time of signing the Handover Minutes.
ĐIỀU 7. ĐỔI TRẢ HÀNG HÓA VÀ KHIẾU NẠI
ARTICLE 7. RETURN OF GOODS AND COMPLAINTS
7.1. Khi Bên B ký Biên bản giao nhận, Bên B có trách nhiệm kiểm tra số lượng, kích cỡ, màu nắp – màu thân, nhãn mác và các thông số khác của Hàng Hóa trước khi nhận Hàng Hóa từ Bên A và ghi nhận tại Biên bản giao nhận. Nếu Bên B phát hiện có sự sai lệch của Hàng Hóa thì Bên A, bằng chi phí của mình, có trách nhiệm thu hồi Hàng Hóa không đảm bảo và sẽ đổi lại Hàng Hóa theo đúng yêu cầu và/hoặc giao cho Bên B số lượng Hàng Hóa còn thiếu. 
7.1. When Party B signs the Minutes of delivery and receipt, Party B is responsible for checking the quantity, size, cap colour – body colour, label and other parameters of the Goods before receiving the Goods from Party A and recording in the Handover Minutes. If Party B detects the deviation of the Goods, Party A, at its own expense, is responsible for recovering the Goods that are not guaranteed and must exchange the Goods in accordance with the requirements and/or deliver to Party B the missing Goods.
7.2. Trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày Bên B ký biên bản giao nhận, nếu Bên B phát hiện các vấn đề về chất lượng của Hàng Hóa, thì Bên B có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho Bên A về các vấn đề này trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ kể từ khi Bên B phát hiện các vấn đề này, với điều kiện đảm bảo rằng thời gian Bên B thông báo cho Bên A vẫn nằm trong thời hạn 03 (ba) ngày nói trên. Văn bản phải nêu rõ các nội dung về số hóa đơn, số Đơn Đặt Hàng, ngày giao hàng, số lượng, trình bày vấn đề về chất lượng Hàng Hóa. 
7.2. Within 03 (three) days from the date Party B signs the Handover Minutes if Party B detects quality problems with the Goods, Party B shall notify Party A in writing of these problems within 24 (twenty-four) hours from the date Party B detects these problems, provided that Party B shall ensure that the time for Party B to notify Party A remains within the above 03 (three) days. The writing must clearly state the contents of the invoice number, the Purchase order number, the delivery date, the quantity, and the quality of the Goods.
Sau khi nhận được khiếu nại của Bên B, Bên A có trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến khiếu nại và phản hồi cho Bên B trong vòng 24 (hai mươi tư) giờ kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.
After receiving Party B's complaints, Party A is responsible for resolving issues related to the complaint and responding to Party B within 24 (twenty-four) hours from the time of receiving the complaint.
7.3. Sau 03 (ba) ngày kể từ ngày Bên B ký biên bản giao nhận, Bên A có quyền từ chối mọi khiếu nại đối với các vấn đề về chất lượng của Hàng Hóa.
	7.3. After 03 (three) days from the date Party B signs the Handover Minutes, Party A has the right to refuse any complaints about the quality issues of the Goods.
ĐIỀU 8. BẢO HIỂM
ARTICLE 8. INSURANCE
Bên A chịu trách nhiệm mua bảo hiểm cho toàn bộ Hàng Hóa được nhập khẩu theo Hợp Đồng này. 
Party A is responsible for purchasing insurance for all Goods which are imported under this Contract.
ĐIỀU 9.  QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A
ARTICLE 9. RIGHTS AND OBILIGATION OF PARTY A
9.1. Tuân thủ đầy đủ và thực hiện nghiêm túc tất cả các điềukhoản của Hợp Đồng trong suốt quá trình hiệu lực của Hợp Đồng;
9.1. Full compliance and strict implement all terms of the Contract during the validity of the Contract; 
9.2. Tự chịu trách nhiệm toàn diện về tính hợp pháp trong hoạt động kinh doanh của Bên A và tự chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về mọi hoạt động kinh doanh của mình;
9.2. Take full responsibility for the legality of Party A's business activities and take full responsibility before the law for all its business activities;
9.3. Tự chịu trách nhiệm nộp các khoản thuế/các khoản phí, lệ phí và/hoặc các khoản phạt hành chính phát sinh từ hoạt động kinh doanh của Bên A theo quy định của pháp luật;
9.3. Self-responsibility to pay taxes/fees, charges and/or administrative fines arising from the business activities of Party A by the law;
9.4. Được yêu cầu Bên B thanh toán theo đúng thỏa thuận trong Hợp Đồng;
9.4. Require Party B to pay by the agreement in the Contract;
9.5. Được yêu cầu Bên B thanh toán các chi phí phát sinh do Bên B từ chối nhận hàng và/hoặc không nhận đầy đủ Hàng Hóa mà Bên A đã giao theo đúng Đơn Đặt Hàng;
9.5. Require Party B to pay the costs incurred due to Party B's refusal to receive the goods and/or Party A's failure to fully receive the goods that Party A has delivered by the Purchase order;
9.6. Được yêu cầu Bên B cung cấp danh sách những người có thẩm quyền đặt hàng và nhận hàng;
9.6. Require Party B to provide a list of persons authorized to order and receive goods;
9.7. Cam kết giao hàng theo đúng thỏa thuận giữa các bên về địa điểm, thời gian, chất lượng, quy cách, bao bì và đóng gói Hàng Hóa;
9.7. Commitment to deliver goods in accordance with the agreement between the parties on the place, time, quality, specifications, packaging and packaging of the Goods;
9.8. Cam kết tuân thủ các quy định pháp luật đối với Hàng Hóa nhất là các quy định về chất lượng, cạnh tranh, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ;
9.8. Commitment to comply with legal regulations on goods, especially regulations on quality, competition, protection of intellectual property rights;
9.9. Cung cấp cho Bên B các hồ sơ, chứng từ liên quan đến Hàng Hóa;
9.9. Provide Party B with documents and documents related to the Goods;
9.10. Chịu trách nhiệm về nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng và nhãn hiệu của Hàng Hóa đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam;
9.10. Be responsible for the origin, origin, quality and trademark of the Goods in accordance with the provisions of Vietnamese law;
9.11. Bên A chịu trách nhiệm thu hồi lại hàng trong trường hợp liên quan đến chất lượng Hàng Hóa do lỗi của nhà sản xuất, Hàng Hóa không đạt chất lượng theo kết quả kiểm nghiệm của cơ quan có thẩm quyền phát hiện và đề nghị thu hồi, ngừng lưu hành sản phẩm;
9.11. Party A is responsible for recovering the goods in cases related to the quality of the goods due to the manufacturer's fault, the goods do not meet the quality according to the test results of the competent agency detecting and requesting the recall or discontinuation of the product;
9.12. Thực hiện nghĩa vụ đổi trả Hàng Hóa;
9.12. Return the Goods;
9.13. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp Đồng và pháp luật có liên quan khác.
9.13. Other rights and obligations as stipulated in the Contract and other relevant laws.
ĐIỀU 10. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B
ARTICLE 10. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF PARTY B
10.1. Tuân thủ đầy đủ và thực hiện nghiêm túc tất cả các điều khoản của Hợp Đồng trong suốt quá trình hiệu lực của Hợp Đồng;
10.1. Full compliance and strict implement all terms of the Contract during the validity of the Contract; 
10.2. Tự chịu trách nhiệm toàn diện về tính hợp pháp trong hoạt động kinh doanh của Bên B và tự chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về mọi hoạt động kinh doanh của mình;
10.2. Take full responsibility for the legality of Party B's business activities and take full responsibility before the law for all of its business activities;
10.3. Thanh toán đúng hạn cho Bên A theo như quy định trong Hợp Đồng này;
10.3. Pay on time to Party A as defined in this Contract;
10.4. Nhận hàng theo thỏa thuận và đồng thời phối hợp cùng Bên A trong việc kiểm tra và xác nhận Hàng Hóa được giao;
10.4. Receive the Goods as agreed and at the same time coordinate with Party A in checking and confirming the delivered Goods;
10.5. Bảo quản, lưu giữ Hàng Hóa theo đúng quy định, yêu cầu, hướng dẫn;
10.5. Preserve and storage of Goods under regulations, requirements and instructions;
10.6. Nhận đầy đủ số lượng Hàng Hóa do Bên A đã giao theo đúng Đơn Đặt Hàng;
10.6. Receive the full quantity of Goods delivered by Party A in accordance with the Purchase order;
10.7. Kiểm tra Hàng Hóa ngay khi nhận hàng từ Bên A;
10.7. Check the Goods immediately upon receipt of goods from Party A;
10.8. Chịu mọi tổn thất, thiệt hại đối với Hàng Hóa do không lưu giữ, bảo quản, sử dụng đúng quy định, yêu cầu, hướng dẫn;
10.8. To bear all losses and damages to the Goods due to failure to keep, preserve and use them in accordance with regulations, requirements and instructions;
10.9. Chịu mọi rủi ro về Hàng Hóa kể từ thời điểm nhận hàng, trừ các khiếm khuyết, hư hại không thể nhìn bằng mắt thường;
10.9. Bear all risks of Goods from the time of receipt of goods, except for defects and damage that cannot be seen with the naked eye;
10.10. Quyền sở hữu Hàng Hóa chỉ được chuyển giao cho Bên B khi Bên B hoàn tất nghĩa vụ thanh toán theo Hợp Đồng.
10.10. Ownership of Goods is only transferred to Party B when Party B fulfills its payment obligations under the Contract.
10.11. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Hợp Đồng và pháp luật có liên quan khác.
10.11. Other rights and obligations are prescribed in the Contract and under the provisions of laws.
ĐIỀU 11.  HIỆU LỰC HỢP ĐỒNG
ARTICLE 11. CONTRACT VALIDITY
11.1. Hợp Đồng có hiệu lực kể từ ngày ký đến hết ngày [.].
11.1. The Contract will come into force from the date of signing to the end of [.].
11.2. Hợp Đồng chấm dứt trong các trường hợp sau:
11.2. The contract is terminated in following cases:
(1) Hợp Đồng hết thời hạn hiệu lực và Hai Bên hoàn thành mọi quyền và nghĩa vụ trong Hơp Đồng và Hợp Đồng hết hiệu lực;
(1) The Contract expires and the Two Parties fulfill all rights and obligations in the Contract and the Contract expires;
(2) Hai Bên thỏa thuận chấm dứt Hợp Đồng bằng văn bản ký bởi người đại diện có thẩm quyền của mỗi Bên;
(2) The two Parties agree to terminate the Contract in writing signed by the authorized representative of each Party;
(3) Các trường hợp đơn phương chấm dứt Hợp Đồng đúng quy định tại Điều 11.3 dưới đây.
(3) The cases of unilateral termination of the Contract in accordance with the provisions of Article 11.3 below.
11.3. Một Bên có quyền đơn phương chấm dứt Hợp Đồng và yêu cầu Bên vi phạm bồi thường thiệt hại trong các trường hợp sau đây:
11.3. Party has the right to unilaterally terminate the Contract and request the defaulting Party to compensate for damage in the following cases:
(1) Nếu một Bên vi phạm Hợp Đồng nhưng không chấm dứt việc vi phạm và khắc phục hậu quả trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được thông báo về việc vi phạm bằng văn bản của Bên kia;
(1) If a Party breaches the Contract but fails to terminate the breach and remedy the consequences within 15 (fifteen) days from the date of receipt of the notice of the breach in writing of the other Party;
(2) Vi phạm pháp luật của một Bên dẫn đến việc Bên kia không thể thực hiện được Hợp Đồng;
(2) Breach of the law of one Party leads to the failure of the other Party to perform the Contract;
(3) Các Bên không thỏa thuận được về giá cả của Hàng Hóa;
(3) The Parties fail to agree on the price of the Goods;
(4) Chấm dứt Hợp Đồng trong trường hợp bất khả kháng theo quy định tại Điều 13 Hợp Đồng này. 
(4) Terminate the Contract in case of force majeure as defined in Article 13 of this Contract.
11.4. Trong mọi trường hợp chấm dứt Hợp Đồng trước thời hạn, Bên chấm dứt Hợp Đồng phải thông báo trước 30 (ba mươi) ngày bằng văn bản cho Bên kia. Việc chấm dứt Hợp Đồng trong trường hợp này không ảnh hưởng đến trách nhiệm thanh toán các khoản nợ (nếu có) của Bên B đối với Bên A tính đến ngày chấm dứt Hợp Đồng.
11.4. In any case of termination of the Contract ahead of time, the Party whom terminating the Contract must notify 30 (thirty) days in writing to the other Party. The termination of the Contract in this case does not affect Party B's responsibility to pay debts (if any) to Party A until the termination date of the Contract.
11.5. Trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Hợp Đồng hết hiệu lực, Bên B phải thanh toán hết công nợ với Bên A (nếu có). Nếu quá thời hạn này mà không Bên nào đưa ra khiếu nại đối với Bên còn lại, thì Hợp Đồng được tự động thanh lý. Phần đối chiếu công nợ quá hạn là một phần không thể tách rời của Hợp Đồng này và được xem như khiếu nại của Bên A đối với Bên B.
11.5. Within 30 (thirty) days from the expiration of the Contract, Party B must pay all debts to Party A (if any). If past this time limit neither Party makes a complaint against the other Party, the Contract is automatically liquidated. The overdue debt reconciliation is an integral part of this Contract and is considered as Party A's complaint to Party B.
ĐIỀU 12. PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI
ARTICLE 12. PENALTY AND COMPENSATION FOR DAMAGE FROM BREACH OF CONTRACT
12.1. Bồi thường thiệt hại:
12.1. Compensation for damage:
(1) Nếu bất kỳ Bên nào trong Hợp Đồng này không thực hiện, thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ các nghĩa vụ của mình theo quy định Hợp Đồng này, và/hoặc quy định pháp luật dẫn đến việc gây ra thiệt hại cho Bên còn lại, Bên vi phạm có nghĩa vụ bồi thường toàn bộ giá trị thiệt hại đó cho Bên bị thiệt hại và chịu phạt vi phạm Hợp Đồng theo Điều 12.2 của Hợp Đồng này.
(1) If any Party in this Contract fails to perform, improperly or inadequately perform its obligations under this Contract, and/or the law leads to causing damage to the other Party, the defaulting Party is obliged to compensate the entire value of such damage to the damaged Party and be fined for breach of the Contract under Article 12.2 of this Contract.
(2) Ngoài nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, Bên vi phạm có nghĩa vụ áp dụng các biện pháp có thể để khắc phục hậu quả của hành vi vi phạm nhằm tránh và hạn chế các thiệt hại có thể xảy ra đối với Bên bị vi phạm. Mọi chi phí liên quan đến thực hiện nghĩa vụ này sẽ do Bên vi phạm chịu trách nhiệm.
(2) In addition to the obligation to compensate for damage, the defaulting Party is obliged to take possible measures to remedy the consequences of the violation to avoid and limit damages to the other Party. All costs related to the performance of this obligation shall be borne by the defaulting Party.
(3) Bên bị thiệt hại từ hành vi, vi phạm của Bên còn lại có quyền trực tiếp khấu trừ số tiền bồi thường thiệt hại từ các khoản thanh toán cho Bên bị vi phạm để bồi thường cho bất kỳ thiệt hại hoặc mất mát phát sinh do hành vi, vi phạm thỏa thuận của Bên vi phạm trong Hợp Đồng.
(3) The damaged Party from the acts and violations of the other Party has the right to directly deduct the amount of compensation for damage from the payments to the breached Party to compensate for any damage or loss arising from the acts and violations of the agreement of the defaulting Party in the Contract.
12.2. Phạt vi phạm Hợp Đồng
12.2. Penalty breach of contract
Trong quá trình thực hiện Hợp Đồng, nếu phát sinh các hành vi vi phạm (bao gồm nhưng không giới hạn vi phạm nghĩa vụ thanh toán; Không ký biên bản giao nhận trong trường hợp có đủ điều kiện ký Biên bản giao nhận; và/hoặc các hành vi vi phạm Hợp Đồng dẫn đến Bên bị thiệt hại không đạt được mục đích khi tham gia Hợp Đồng này) thì Bên vi phạm có trách nhiệm nộp phạt một khoản phạt vi phạm cho Bên bị vi phạm. Giá trị khoản phạt vi phạm được tính bằng 8% giá trị phần Hợp Đồng bị vi phạm.
In case of the performance of the Contract, if any violation arise (including but not limited to breach of payment obligations; do not sign the Handover Minutes in case of being eligible to sign the Handover Minutes; and/or the violations of the Contract lead to the damaged Party not achieving the purpose of participating in this Contract), the defaulting Party shall pay a fines to the breached party. The a contractual fine is caculated as 8% of the value of the violated part of the Contract.
ĐIỀU 13. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG:
ARTICLE 13. FORCE MAJEURE CLAUSE
13.1. Không bên nào phải chịu trách nhiệm vì sự chậm trễ hay không thực hiện nghĩa vụ của mình mà nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra bởi các sự kiện bất khả kháng. 
13.1. Neither party shall be liable for delay or failure to perform its obligations caused directly or indirectly by force majeure clause.
13.2. Trong trường hợp bị ảnh hưởng bởi Sự Kiện Bất Khả Kháng, nếu không thể tiếp tục thực hiện Hợp Đồng trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày Sự Kiện Bất Khả Kháng xảy ra, Các Bên có quyền đơn phương chấm dứt mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý liên quan. Việc chấm dứt Hợp Đồng theo Điều này không làm chấm dứt nghĩa vụ thanh toán của Bên B đối với bất kỳ khoản thanh toán nào mà Bên B chưa thực hiện.
13.2. In the case of being affected by a Force Majeure Clause, if it is impossible to continue to perform the Contract within 30 (thirty) days from the date of the Force Majeure Clause, the Parties have the right to unilaterally terminate without incurring any related legal liability.
ĐIỀU 14.  ĐIỀU KHOẢN BẢO MẬT
ARTICLE 14. PRIVACY TERMS
14.1. Các Bên phải bảo mật tuyệt đối bất kỳ Thông Tin Mật nào liên quan đến Hợp Đồng, bao gồm nhưng không giới hạn: không sử dụng Thông Tin Mật cho bất kỳ mục đích nào ngoài việc thực hiện các nghĩa vụ tương ứng của mình theo Hợp Đồng mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên tiết lộ thông tin; bảo đảm việc bảo vệ Thông Tin Mật ở mức độ tương đương với mức độ bảo vệ thông tin hoặc tài liệu mật của chính mình với sự cẩn trọng tối đa; và không tiết lộ, trực tiếp hoặc gián tiếp, Thông Tin Mật cho các Bên Thứ Ba mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Bên kia;
14.1. Parties must strictly keep any Confidential Information related to the Contract, included but unlimited: do not use Confidential Information for any attention aside from fulfilling respective obligations under the Contract without the written agreement of The information disclosure Party; warrant the protection of Confidential Information in the extent of the level each Party protects its confidential information and documents with uttermost prudence, and do not disclose, directly or indirectly, Confidential Information for third parties that without the written agreement of the other Party;
14.2. Cho dù có quy định trên, Các Bên có thể tiết lộ Thông Tin Mật cho các bên tư vấn, cán bộ và nhân viên của mình với điều kiện là mỗi bên tư vấn, cán bộ và nhân viên đó phải tuân thủ quy định bảo mật của Điều này;
14.2. Regardless of the above provisions, Parties may disclose Confidential Information for their consultants, officials and personnel provide that each consultants, officials and personnel must comply with the security provision of this Article;
14.3. Nghĩa vụ bảo mật quy định tại Điều này là ràng buộc với Các Bên trong thời gian thực hiện Hợp Đồng và cho đến khi thông tin và tài liệu này còn là thông tin và tài liệu mật trừ khi: Bên tiết lộ thông tin đồng ý giải trừ nghĩa vụ bảo mật cho Bên nhận thông tin trước; Thông Tin Mật trở thành thông tin hoặc tài liệu công khai thông qua các cách thức khác mà không phải là vi phạm nghĩa vụ bảo mật; hoặc luật áp dụng yêu cầu tiết lộ Thông Tin Mật;
14.3. The security obligation in this Article is bound to the Parties during the period of implementing the Contract and until these information and documents are not confidential unless: information disclosure Party agrees to dissolve security obligation for The information receive Party before; Confidential Information become public information or document through other manners not violating security obligation; or where required by law, such Confidential Information is required to be disclosed.
14.4. Trong quan hệ với Bên Thứ Ba có liên quan đến Hợp Đồng, Hai Bên sẽ thỏa thuận rõ các thông tin cần được tiết lộ, các thông tin không được tiết lộ vẫn được giữ kín và thực hiện theo đúng quy định tại Điều 14.1 của Hợp Đồng; và
14.4. About Third Party related to the Contract, both Parties will agree precisely disclosed information, undisclosed information will be secured and implement in Article 14.1 of the Contract; and
14.5. Nghĩa vụ của Hai Bên được quy định tại Điều này sẽ vẫn tiếp tục có hiệu lực mặc dù Bên đó không còn là một Bên của Hợp đồng hoặc khi Hợp đồng hết hạn hoặc chấm dứt trước thời hạn.
14.5. Both Parites’ obligations in this Article will be continuingly effective even though one Party isn’t under the Contract or until Contract Expiration or Termination of the Contract before signing.
ĐIỀU 15. LUẬT ÁP DỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
ARTICLE 15. APPLICABLE LAW AND DISPUTE SETTLEMENT 
15.1. Hợp Đồng này được điều chỉnh và giải thích theo quy định của pháp luật Việt Nam.
15.1. This Agreement is governed by and construed under Vietnamese law.
15.2. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp Đồng, bao gồm bất kỳ vấn đề nào liên quan đến sự tồn tại, hiệu lực hoặc chấm dứt của Hợp Đồng sẽ được giải quyết trên tinh thần thiện chí bằng thương lượng bởi Các Bên. Nếu tranh chấp không được giải quyết trong vòng 90 (chín mươi) ngày kể từ ngày một Bên thông báo bằng văn bản cho Bên kia về việc phát sinh tranh chấp thì tranh chấp sẽ được đưa ra và cuối cùng giải quyết bởi Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (“VIAC”) phù hợp với các quy tắc trọng tài của VIAC trong khoảng thời gian còn hiệu lực và các quy tắc được kết hợp bằng cách tham chiếu quy định tại khoản này. Hội đồng trọng tài sẽ bao gồm 01 (một) trọng tài viên. Ngôn ngữ trọng tài là tiếng Việt. Địa điểm trọng tài là ở Việt Nam. Quyết định của Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam là quyết định cuối cùng và có hiệu lực thi hành bắt buộc đối với tất cả các Bên, Mỗi bên tự chịu chi phí pháp lý riêng của mình. Bên A và Bên B sẽ cùng chịu ngang nhau bất kỳ khoản phí và chi phí liên quan đến trọng tài như phí trọng tài và lệ phí hành chính. Sự vô hiệu hoặc không thể thực thi của bất kỳ điều khoản nào của Hợp Đồng sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực hoặc hiệu lực thi hành của bất kỳ điều khoản nào khác; 
15.2. All dispute arising from or related to the Contract, including any issues concerning the existence, validation or suspend the Contract will be negotiated in all Parties’goodwill. If the dispute can’t be settled within ninety (90) days since one Party sent a written notice for the other Party about the arising dispute, it will be settled by the Vietnam International Arbitration Centre (“VIAC”) in accordance with the arbitration rules during the Contract validation and reference rules in this Clause. The arbitration committee includes one (1) arbitrator. The language to be used in the arbitral proceedings shall be Vietnamese. The place to be used in the arbitral proceedings shall be Vietnam. The decesion of VIAC is final and binding on all Parties. Each Party shall pay for their own legal fees. Party A and Party B will equally bear any fees related to arbitration as arbitration expenses and administrative fees. This invalidation or impracticable of any provisions in the Contract will not affect other validation of other provisions;
ĐIỀU 16.  THÔNG BÁO 
ARTICLE 16. NOTIFICATION
16.1. Mọi thông báo, yêu cầu hoặc văn bản giao dịch khác nhằm thực hiện Hợp Đồng này đều phải được lập thành văn bản, do người đại diện có thẩm quyền hợp pháp của các Bên mới được coi là có hiệu lực. Các tài liệu phải được gửi đến bên nhận theo địa chỉ được nêu trong Hợp Đồng này bằng các giao nhận trực tiếp, fax, email hoặc bằng thư bảo đảm.
16.1. Any notice, request or other written transaction for the performance of this Contract must be presented in writing, by the legally competent representatives of the Parties. The documents must be sent to the recipient at the address stated in this Contract by direct delivery, fax, email or by registered mail.
16.2. Trong trường hợp không có bằng chứng về việc nhận được thông báo như nêu trên đây, một thông báo hoặc phương tiện liên lạc khác được coi là đã được gửi:
16.2. In the absence of evidence of receipt of the notification as set forth above, a notification or other means of communication shall be deemed to have been sent:
(1) Nếu trao tận tay, là khi giao tại địa chỉ được dẫn chiếu đến trong Hợp Đồng này;
(1) Delivered by hand, mean delivered at the address referred to in this Contract;
(2) Nếu giao bằng thư ngoại trừ thư gửi nhanh bằng đường hàng không, là bốn ngày sau khi gửi;  
(2) Delivery by mail except express mail by air is four days after delivery;
(3) Nếu thư gửi nhanh bằng đường hàng không, là bốn ngày sau khi gửi;
(3) Letter sent by air express is four days after delivery;
(4) Nếu gửi bằng đường telex, là khi nhận được giấy hồi báo hợp lệ; 
(4) Sent by telex is upon receipt of a valid notice;
(5) Nếu gửi bằng email, là khi hoàn tất việc gửi email mà không có thư thông báo tự động báo sai địa chỉ email; và
(5) Sent by email is when the email delivery is completed without the automatic notification of the wrong email address; and
(6) Nếu gửi bằng fax, là khi hoàn tất việc chuyển fax.
(6) Sent by fax is when the fax transfer is completed.
 16.3. Nếu có bất cứ khiếu nại nào liên quan đến việc giao nhận Hàng Hóa, công nợ, chiết khấu bán hàng, thưởng bán hàng hay hỗ trợ bán hàng, hoặc khuyến mại, Bên B phải thông báo ngay cho Bên A trước tiên bằng email, nếu không giải quyết được sẽ thông báo bằng văn bản. Bên A không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến những việc nêu trên sau 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày thực hiện hay triển khai thực hiện các hoạt động này.
16.3. If there are any complaints related to the delivery of Goods, debt, sales discount, sales bonus or sales support, or promotion, Party B must immediately notify Party A by email first, if not resolved, it will notify in writing. Party A is not responsible for resolving any complaints related to the above things after 30 (thirty) days from the date of implementation or implementation of these activities.
  16.4. Các Bên thống nhất là mọi thông tin trao đổi giữa Các Bên sẽ có giá trị ràng buộc Các Bên nếu được gửi bằng email từ đầu mối liên hệ của Bên này đến đầu mối liên hệ của Bên kia. 
	16.4. The Parties agree that any information exchanged between the Parties shall be binding upon the Parties if sent by email from one Party's point of contact to the other Party's point of contact.
Mọi thông tin trao đổi bằng email giữa đầu mối liên hệ của Các Bên sẽ có giá trị như văn bản được ký và đóng dấu hợp lệ bởi Các Bên.
All information exchanged by email between the point of contact of the Parties shall be valid as a document signed and stamped by the Parties.
16.5. Một Bên có thể thay đổi thông tin liên hệ bằng văn bản thông báo được ký kết hợp lệ gửi đến Bên còn lại ít nhất 03 (ba) ngày làm trước ngày thay đổi. 
16.5. A Party may change imformation of contact in writing with a duly signed notice sent to the other Party at least 03 (three) working days before the date of the change.
ĐIỀU 17. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
ARTICLE 17. GENERAL PROVISIONS
17.1. Không Bên nào được chuyển giao cho bên thứ ba bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào trong Hợp Đồng này mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Bên còn lại. 
17.1. Non-Parties can transfer the Contract or any rights and obligations of the Contract without the written agreement of the other Party.
17.2. Bất kỳ thay đổi, bổ sung, sửa đổi nào đối với Hợp Đồng phải được Các Bên lập thành văn bản và là một phần không thể tách rời của Hợp Đồng này. 
17.2. Any changes, supplements, or modifications to the Contract must be made in writing by the Parties and are incorporated into this Contract.
17.3. Hợp Đồng này được lập thành 4 (bốn) bản gốc bằng Tiếng Anh và Tiếng Việt, có giá trị pháp lý như nhau, do mỗi Bên giữ 2 (hai) bản gốc. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa các ngôn ngữ, Các Bên thống nhất bản tiếng việt sẽ được ưu tiên áp dụng. 
17.3. This Contract is made into 4 (four) originals in English and Vietnamese, with the same legal validity, each Party keeps 2 (two) originals. In the case of a conflict between languages, Parties agree that the Vietnamese version is priority applied.


	ĐẠI DIỆN BÊN A
PARTY A
	ĐẠI DIỆN BÊN B
PARTY B



20

